	 UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ Y TẾ
	CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 127/QĐ-SYT
	Tuyên Quang, ngày  05 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 01: Mua thuốc generic

Thuộc dự án: Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở  y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình ngày 29/01/2018 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic và Báo cáo thẩm định ngày 05/02/2018 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic;
Theo đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic thuộc dự án Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnhTuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic thuộc dự án Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnhTuyên Quang, cụ thể như sau: 

Tổng giá trị trúng thầu: 308.596.412.610 VNĐ/917 mặt hàng;
(Bằng chữ: Ba trăm linh tám tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm mười hai nghìn, sáu trăm mười đồng).
Mức giá trên là các mặt hàng đúng chủng loại, số lượng, quy cách, đơn vị tính ... đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bảo hành, giao hàng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Các nhà thầu, danh mục, số lượng và giá trị trúng thầu như sau:
2.1. Công ty CP dược phẩm 3/2
Địa chỉ: P15 - Quận 10 - TPHCM

- Giá trúng thầu:  327.959.300 VNĐ/06 mặt hàng
 (Phụ lục 01 đính kèm)

2.2.Công ty cổ phần dược Á Châu. 

Địa chỉ: Số 26 ngõ 9 đường Thanh Bình, Tổ 10, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội;

- Giá trúng thầu: 1.696.660.000  VNĐ/06 mặt hàng
 (Phụ lục 02 đính kèm)

2.3. Công ty cổ phần dược phẩm An Nguyên

 Địa chỉ: Số 19 ngách 122/2 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 5.357.980.000  VNĐ/08 mặt hàng
 (Phụ lục 03 đính kèm)

2.4. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế An Việt

Địa chỉ: 41 ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - Hà Nội.

- Giá trúng thầu:196.000.000 VNĐ/01 mặt hàng
(Phụ lục 04 đính kèm)

2.5. Công ty TNHH dược phẩm An Vượng

 Địa chỉ: Số 8 Chùa Bộc, phường Quang Trung, q. Đống Đa, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 2.586.400.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 05 đính kèm)

2.6. Công ty CPTM XNK Apec
          Địa chỉ: Số nhà 44 - ngõ 120 - Kim Giang - P. Kim Giang - quận Hoàng Mai - Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 2.266.300.000 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 06 đính kèm)

2.7. Công ty cổ phần dược phẩm Bách Niên 


Địa chỉ: TT9-TT10, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 67.145.000 VNĐ/02mặt hàng
(Phụ lục 7 đính kèm)

2.8. Công ty TNHH Benephar 

Địa chỉ: Số 32 phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.419.854.000 VNĐ/09 mặt hàng
 (Phụ lục 8 đính kèm)

2.9. Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre 

Địa chỉ: Số 6A3, QL60 phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Giá trúng thầu: 1.645.072.150 VNĐ/17 mặt hàng
 (Phụ lục 9  đính kèm)

2.10. Công ty cổ phần dược phẩm TTBYT Bình Định (Bidiphar) 

Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, p. Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định

- Giá trúng thầu:  6.134.897.760 VNĐ/37 mặt hàng
 (Phụ lục 10 đính kèm)

2.11. Công ty TNHH Bình Việt Đức 

Địa chỉ: Số 62/36 Trương Định Công, P.14, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 1.437.350.000 VNĐ/03 mặt hàng
 (Phụ lục 11 đính kèm)

2.12.Công ty cổ phần dược phẩm Bông Sen Vàng

Địa chỉ: Số 16 LK 60-C17 Bộ Công An, KĐTM Mỗ Lao, P. Mộ lao, Q. Hà Đông, Hà Nội

- Giá trúng thầu:   7.031.973.000   VNĐ/16 mặt hàng
 (Phụ lục 12 đính kèm)

2.13. Công ty cổ phần DP Trung ương Codupha 

Địa chỉ: Số 334 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 6.793.979.140 VNĐ/27 mặt hàng
 (Phụ lục 13 đính kèm)

2.14. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

Địa chỉ: Số 356A đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 

- Giá trúng thầu: 4.525.407.530 VNĐ/22 mặt hàng
 (Phụ lục 14 đính kèm)

2.15. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội 

- Giá trúng thầu:   6.575.148.900 VNĐ/39 mặt hàng
 (Phụ lục 15 đính kèm)

2.16. Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 

Địa chỉ: Số 150, đường 14/9, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Giá trúng thầu: 1.199.894.200 VNĐ/06 mặt hàng
 (Phụ lục 16 đính kèm)

2.17. Công ty cổ phần dược Danapha

Địa chỉ: Số 253 Dũng Sỹ, Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

- Giá trúng thầu: 997.958.300VNĐ/15 mặt hàng
 (Phụ lục 17 đính kèm)

2.18. Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco 

Địa chỉ: Số 66, QL30, Phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

- Giá trúng thầu: 4.707.450.700 VNĐ/14 mặt hàng
 (Phụ lục 18 đính kèm)

2.19. Công ty TNHH MTV Dược liệu TWII 

Địa chỉ: Số 94 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

- Giá trúng thầu:  7.662.418.220 VNĐ/33 mặt hàng
 (Phụ lục 19 đính kèm)

2.20. Công ty TNHH Đại Bắc 

Địa chỉ: Số 11 đường công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, p. Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 5.684.700.000  VNĐ/10 mặt hàng
(Phụ lục 20 đính kèm)

2.21. Công ty cổ phần dược phẩm Đại Phát
         Địa chỉ: P3 - Q11 - TPHCM.

- Giá trúng thầu: 26.460.000 VNĐ/01 mặt hàng
 (Phụ lục 21 đính kèm)

2.22. Công ty cổ phần dược và TTB Y tế Đông Dương
Địa chỉ: P 612 – N4A – KĐT Trung Hòa - P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân – Hà Nội
- Giá trúng thầu:1.031.580.000 VNĐ/6 mặt hàng
 (Phụ lục 22 đính kèm)

2.23. Công ty TNHH dược phẩm Đông Đô 

Địa chỉ: Lô B12/D21 Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 468.130.000 VNĐ/03 mặt hàng
 (Phụ lục 23 đính kèm)

2.24. Công ty cổ phần dược VTYT Đông Đô 

Địa chỉ: Số 234 Đường Ngô Quyền, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.638.200.000  VNĐ/08 mặt hàng
 (Phụ lục 24 đính kèm)

2.25. Công ty TNHH dược phẩm Gia Minh 
Địa chỉ: Số 50, ngõ 41 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 886.200.000   VNĐ/07 mặt hàng
 (Phụ lục 25 đính kèm)

2.26.Công ty TNHH TM và CN Hà Minh
Địa chỉ: P. Hoàng Liệt - Quân Hoàng Mai - TP HN.

- Giá trúng thầu: 318.070.000 VNĐ/03 mặt hàng
 (Phụ lục 26 đính kèm)

2.27. Công ty CPDP Thiết bị y tế Hà Nội
Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - HN.

- Giá trúng thầu: 542.997.600 VNĐ/15 mặt hàng
 (Phụ lục 27 đính kèm)

2.28. Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Địa chỉ: Số 10 A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 647.128.400 VNĐ/11 mặt hàng
 (Phụ lục 28 đính kèm)

2.29. Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh
Địa chỉ: P. Đội Nhan - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 598.321.500 VNĐ/02 mặt hàng
 (Phụ lục 29 đính kèm)

2.30. Công ty TNHH dược phẩm và TTB Y tế Hoàng Đức
Địa chỉ: P4. Quận 3 - TPHCM.

- Giá trúng thầu: 697.075.000 VNĐ/05 mặt hàng
 (Phụ lục 30 đính kèm)

2.31. Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai 

Địa chỉ: Số 2 ngõ 120, đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 2.086.000.000 VNĐ/04 mặt hàng
 (Phụ lục 31 đính kèm)

2.32. Công ty TNHH đầu tư PT Hưng Thành
Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng - HN.

- Giá trúng thầu: 3.576.847.200 VNĐ/04 mặt hàng
 (Phụ lục 32 đính kèm)

2.33. Công ty TNHH dược phẩm  Hữu Nghị 

Địa chỉ: Số 164, Tổ 6C, Phương Liệt, q. Thanh Xuân, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.060.080.000 VNĐ/02 mặt hàng

 (Phụ lục 33 đính kèm)
2.34. Công ty cổ phần TM & DP Kim Long 

Địa chỉ: Số 33/132 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.027.500.000/03 mặt hàng
 (Phụ lục 34 đính kèm)

2.35. Công ty CP dược phẩm Kim Tinh
Địa chỉ: P. Trung Hòa - Quận Cầu Giấy- HN.

- Giá trúng thầu: 1.165.100.000 VNĐ/06 mặt hàng
(Phụ lục 35 đính kèm)

2.36. Công ty cổ phần DP Khánh Hòa
Địa chỉ: Thống Nhất - P. Vạn Thắng - TP Nha Trang.

- Giá trúng thầu: 1.216.733.300 VNĐ/24 mặt hàng
 (Phụ lục 36 đính kèm)

2.37. Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex 

Địa chỉ: Số 358 Giải phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 3.288.135.200  VNĐ/07 mặt hàng
 (Phụ lục 37 đính kèm)

2.38. Công ty cổ phần hóa dược phẩm  MEKOPHAR 

Địa chỉ: Số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 42.872.800 VNĐ/04 mặt hàng
 (Phụ lục 38 đính kèm)

2.39. Liên Danh thầu Công ty  cổ phần thương mại Minh Dân - Công ty CPDP  Minh Dân 

Địa chỉ: Số 14, ngõ 145, phố Định Công Thượng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 18.627.193.280 VNĐ/35 mặt hàng
 (Phụ lục 39 đính kèm)

2.40. Công ty TNHH dược phẩm Minh Quân
Địa chỉ: Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 1.736.225.000 VNĐ/12 mặt hàng
 (Phụ lục 40 đính kèm)

2.41. Công ty TNHH TM Nam Đồng

Địa chỉ: Số nhà 2, ngõ 164/117 phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 624.085.000 VNĐ/10 mặt hàng
 (Phụ lục 42 đính kèm)

2.42. Công ty cổ phần dược phẩm  Nam Hà 

Địa chỉ: Số 415 Hàn Thuyên, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

- Giá trúng thầu: 3.023.330.000 VNĐ/09 mặt hàng
 (Phụ lục 43 đính kèm)

2.43. Công ty TNHH một thành viên Dược Pha Nam Hà Nội
Địa chỉ: Số 12 H1 Khu đô thị Yên Hoàng- P. Yên Hòa - TP Hà Nội.

-Giá trúng thầu: 733.230.000 VNĐ/08 mặt hàng
 (Phụ lục 44 đính kèm)

2.44. Công ty CP Thương mại và dược phẩm Ngọc Thiện
Địa chỉ: Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.
- Giá trúng thầu: 3.801.552.000 VNĐ/10 mặt hàng
 (Phụ lục 46 đính kèm)

2.45. Công ty cổ phần  Pymerpharco

Địa chỉ: Số 166-170 Nguyễn huệ, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Giá trúng thầu: 32.680.244.880VNĐ/42 mặt hàng
 (Phụ lục 47 đính kèm)

2.46. Công ty TNHH TMDP Phương Linh 

Địa chỉ: Số 58 nhà E, KĐT Đại Kim, P. Định Công. Q. Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu:  3.600.000.000 VNĐ/06 mặt hàng
 (Phụ lục 48 đính kèm)

2.47. Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc Kỳ 

Địa chỉ: D15, Lô 18 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 3.449.717.250 VNĐ/03 mặt hàng
 (Phụ lục 49 đính kèm)

2.48. Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc Tế 

Địa chỉ: Số 40 Nguyên Hồng, Q. Đống Đa, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 11.798.975.000 VNĐ/13mặt hàng
 (Phụ lục 50  đính kèm)

2.49. Công ty TNHH MTV dược Sài Gòn 

Địa chỉ: Số 1-20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 184.913.000 VNĐ/04 mặt hàng
 (Phụ lục 51 đính kèm)

2.50. Công ty cổ phần ứng dụng và PT công nghệ Y học Sao Việt
         Địa chỉ: P. Láng Thượng - Đống Đa - HN.

- Giá trúng thầu: 447.600.000 VNĐ/04 mặt hàng
 (Phụ lục 52 đính kèm)

2.51. Công ty cổ phần dược phẩm  Sohaco Miền Bắc

Địa chỉ: Tầng 11 toà nhà Centerbuilding Hapulico complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.883.484.900 VNĐ/10 mặt hàng
 (Phụ lục 53 đính kèm)

2.52. Công ty TNHH dược phẩm Tân An 

Địa chỉ: Ô số 5, BT 1, tiểu KĐT Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 6.876.223.300 VNĐ/42 mặt hàng
 (Phụ lục 54 đính kèm)

2.53. Công ty cổ phần KD TM Tân Trường Sinh
        Địa chỉ: Trương Dương - Hoàn Kiếm - HN.

- Giá trúng thầu: 3.479.298.400 VNĐ/08 mặt hàng
 (Phụ lục 55 đính kèm)

2.54. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tenamyd 

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, hường Phú Nhuận, Tp. Huế

- Giá trúng thầu: 29.269.795.000 VNĐ/12 mặt hàng
 (Phụ lục 56 đính kèm)

2.55. Công ty TNHH dược phẩm Tín Đức

Địa chỉ: Số 16-18 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 811.059.000  VNĐ/02 mặt hàng
 (Phụ lục 57 đính kèm)

2.56. Công ty cổ phần dược phẩm TV Pharm
Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9 - TP Trà Vinh.

- Giá trúng thầu: 133.200.000 VNĐ/04 mặt hàng
 (Phụ lục 58  đính kèm)

2.57. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I- Pharbaco 

Địa chỉ: Số 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.438.200.000 VNĐ/01 mặt hàng

 (Phụ lục 59 đính kèm)

2.58. Liên Danh Công ty CP dược và dịch vụ Thương mại Tuyên Quang –Công ty CP dược và VTYT Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 225 đường Quang Trung, P.Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Giá trúng thầu: 3.496.246.300  VNĐ/16 mặt hàng
 (Phụ lục 60 đính kèm)

2.59. Công ty cổ phần TM dược phẩm Thành Đạt
         Địa chỉ: KĐT mới Văn Khê - P. La Khê - Q. Hà Đông - TPHN.

- Giá trúng thầu: 1.546.020.000 VNĐ/03 mặt hàng
 (Phụ lục 61 đính kèm)

2.60.Công ty TNHH dược phẩm Thanh Phương 

Địa chỉ: Số 45 Tổ 6A đường Đinh Tiên Hoàng, p. Đồng Tâm, Tp.Yên bái, tỉnh Yên Bái

· Giá trúng thầu: 24.715.435.700  VNĐ/82 mặt hàng
 (Phụ lục 62 đính kèm)

2.61. Công ty cổ phần TMDV Thăng Long 

Địa chỉ: Tầng 1, nhà N4A Lê văn Lương, Trung hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

· Giá trúng thầu: 9.582.333.000 VNĐ/12 mặt hàng
 (Phụ lục 70 đính kèm)

2.62. Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo 

Địa chỉ: Số nhà 28, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

- Giá trúng thầu:    8.000.000   VNĐ/02 mặt hàng
 (Phụ lục 64 đính kèm)

2.63. Công ty cổ phần TM dược phẩm Thiên Xứng
        Địa chỉ: KĐT Kỳ Bá - Phường Kỳ Bá - TP Thái Bình.

- Giá trúng thầu: 2.998.000.000 VNĐ/01mặt hàng
 (Phụ lục 65 đính kèm)

2.64. Công ty CP dược phẩm Thuận An Phát
        Địa chỉ: Đường Xuân La - Q. Tây Hồ - HN.

- Giá trúng thầu: 198.200.000 VNĐ/02 mặt hàng
 (Phụ lục 66 đính kèm)

2.65. Công ty cổ phần TM dược phẩm và TTBYT Thuận Phát 
Địa chỉ: Lô 44 TT2B KĐTM Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 4.596.230.000 VNĐ/08 mặt hàng
 (Phụ lục 67 đính kèm)

2.66. Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 2
         Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng - HN.

- Giá trúng thầu: 293.227.850 VNĐ/04 mặt hàng
(Phụ lục 68 đính kèm)

2.67. Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Địa chỉ: Số 93 Linh Lang, Q. Ba Đình, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 4.387.275.000 VNĐ/11 mặt hàng
 (Phụ lục 69 đính kèm)

2.68. Công ty TNHH dược phẩm U.N.I Việt Nam

Địa chỉ: P1216 tòa nhà CT4C-X2 Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 2.761.777.500 VNĐ/17 mặt hàng
 (Phụ lục 70 đính kèm )

2.69. Công ty cổ phần dược phẩm Văn Lam

Địa chỉ: Số 34 ngách 155/206 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

· Giá trúng thầu: 6.427.381.000 VNĐ/08 mặt hàng
 (Phụ lục 71 đính kèm)

2.70. Công ty cổ phần dược phẩm VCP 

Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 3.625.800.000 VNĐ/05 mặt hàng
 (Phụ lục 72  đính kèm)

2.71. Công ty cổ phần dược phẩm VIAN

Số 4B3, Tập thể Z179 Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 723.925.000 VNĐ/05 mặt hàng

(Phụ lục 73 đính kèm)

2.72. Công ty cổ phần dược phẩm TƯ VIDIPHA
          Địa chỉ: Quận Phú Nhuận - TPHCM.
- Giá trúng thầu: 341.161.800VNĐ/08mặt hàng
 (Phụ lục 74 đính kèm)

2.73. Công ty TNHH dược Vietamerican
          Địa chỉ: Quận Hà Đông - HN.

- Giá trúng thầu: 1.351.060.000 VNĐ/06 mặt hàng
 (Phụ lục 75 đính kèm)

2.74. Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Việt Á

 
Địa chỉ: Số nhà 13B, Ngõ 61/16 phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 2.863.510.000 VNĐ/10 mặt hàng
 (Phụ lục 76 đính kèm)

2.75. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 

Địa chỉ: Số 4, Lô A đường Trường Sơn, Phường 15, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

- Giá trúng thầu: 314.600.000 VNĐ/07 mặt hàng
 (Phụ lục 77 đính kèm)

2.76. Công ty TNHH dược phẩm Việt Hùng 

Địa chỉ: Số 13/54 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.028.135.000 VNĐ/03 mặt hàng
 (Phụ lục 78 đính kèm)

2.77. Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex
          Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão - Q.1 - TP.HCM.

- Giá trúng thầu: 68.900.000 VNĐ/02 mặt hàng
 (Phụ lục 79 đính kèm)

2.78.  Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Bình dương
          Địa chỉ: P. Hòa Phú- TP. Thủ Dầu một - Bình Dương.

- Giá trúng thầu: 3.937.637.300 VNĐ/19 mặt hàng
 (Phụ lục 80 đính kèm)

2.79. Công ty cổ phần dược phẩm Vinacare

Địa chỉ: Số 18 ngách 19/15 Kim Đồng, p.Giáp Bát, q. Hoàng Mai, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.012.050.000 VNĐ/08 mặt hàng 

(Phụ lục 81 đính kèm)

2.80. Liên Danh Công ty TNHH Đông Bắc và Công Ty CPDP Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Tổ 2 phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Giá trúng thầu: 17.899.771.950 VNĐ/43 mặt hàng
 (Phụ lục 82 đính kèm)

2.81. Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco 

Địa chỉ: Số 67 ngõ 86 đường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 1.087.580.000  VNĐ/05 mặt hàng
 (Phụ lục 83 đính kèm)

2.82. Công ty cổ phần TM Q và V Việt Nam

Địa chỉ: P. Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

- Giá trúng thầu: 101.850.000 VNĐ/01 mặt hàng
 (Phụ lục 84  đính kèm).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2018.
Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Tổ chức thực hiện cung ứng theo đúng kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các nhà thầu trúng thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                
- Như điều 3 (Thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở KH-ĐT;

- Sở Tài chính;

- BHXH tỉnh;

- Kho bạc NN;

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD.
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